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3 27 2
 Bạch linh( gọt 
vỏ thái phiến) 

 Poria  B 
 nấm rễ 
thông 

 Dược liệu sấy 
khô 

 DĐVN V 
 1813/BYT-

YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 500 310,000 155,000,000 3

4 30 2  Bạch thược 
 Radix Paeoniae 

lactiflorae 
 B  rễ  Thái phiến  TCCS 

 1813/BYT-
YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 810 248,000 200,880,000 3

8 34 2  Bạch truật sao 
 Rhizoma 

Atractylodis 
macrocephalae 

 B  thân rễ 
 sao cám mật 

ong 
 TCCS 

 1813/BYT-
YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 410 288,000 118,080,000 3

9 42 2  Cam thảo 
 Radix 

Glycyrrhizae 
 B  rễ  Thái phiến  TCCS 

 1813/BYT-
YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 680 217,000 147,560,000 3

10 43 2  Cam thảo. 
 Radix 

Glycyrrhizae 
 B  rễ  Thái phiến  TCCS 

 1813/BYT-
YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 30 217,000 6,510,000 3

17 67 2  Đảng sâm 
 Radix 

Codonopsis 
 B  rễ  Thái phiến  TCCS 

 1813/BYT-
YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 960 558,000 535,680,000 3

20 79 2  Độc hoạt 
 Radix Angelicae 

pubescentis 
 B  Rễ  Thái phiến  TCCS 

 1813/BYT-
YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 867 210,000 182,070,000 3

24 94 2
 Hoàng kỳ chích 

mật 
 Radix Astragali 

membranacei 
 B  rễ  chích mật  TCCS 

 1813/BYT-
YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 350 315,000 110,250,000 3

25 110 2  Khiếm thực  Semen Euryales  B  hạt  sao vàng  TCCS 
 1813/BYT-

YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 50 315,000 15,750,000 3

26 111 2
 Khiếm thực sao 

vàng 
 Semen Euryales  B  hạt  sao vàng  TCCS 

 1813/BYT-
YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 20 315,000 6,300,000 3

27 115 2  Khương hoạt 
 Rhizoma et 

Radix 
Notopterygii 

 B  thân rễ  Thái phiến  TCCS 
 1813/BYT-

YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 307 1,570,000 481,990,000 3

PHỤ LỤC

Danh mục 16 mặt hàng tiếp tục thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu
theo Quyết định số 1576/QĐ-SYT ngày 16/12/2022 của Sở Y tế Đồng Nai 

(Đính kèm Công văn 685/SYT- BMT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Sở Y tế Đồng Nai)
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28 127 2  Long nhãn  Arillus Longan  N  cùi nhãn  Sấy  TCCS   
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 590 209,250 123,457,500 3

32 165 2  Sơn thù chưng 
 Fructus Corni 

officinalis 
 B  quả  Chưng rượu  TCCS 

 1813/BYT-
YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 120 335,000 40,200,000 3

34 175 2
 Táo nhân sao 

đen 
 Semen Ziziphi 

mauritianae 
 B  nhân hạt  sao đen  TCCS 

 1813/BYT-
YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam  Dược liệu chế 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 240 745,000 178,800,000 3

35 186 2  Thương truật 
 Rhizoma 

Atractylodis 
 B  thân rễ  Thái phiến  TCCS 

 1813/BYT-
YDCT 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 83 713,000 59,179,000 3

37 201 2  Tục đoạn  Radix Dipsaci  N  rễ  Thái phiến  TCCS   
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 670 310,000 207,700,000 3

Tổng cộng mặt hàng: 16
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